
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ki ốt chợ Hòa Đình, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

08/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV CƠ ĐIỆN LẠNH TIẾN ĐẠT

2301168585

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
Chi tiết: Phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí

3530(Chính)

2. Xây dựng công trình điện 4221

3. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

4. Xây dựng công trình công ích khác 4229

5. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

6. Phá dỡ 4311

7. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

8. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống sét, 
camera quan sát, hệ thống chống trộm. Lắp đặt hệ thống xây 
dựng khác

4329

9. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

10. Xây dựng nhà để ở 4101

11. Xây dựng nhà không để ở 4102

12. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc; Các công 
việc về chống ẩm và chống thấm nước; Chống  ẩm các tòa nhà; 
Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối ; 
Uốn thép; + Lợp mái các công trình nhà để ở; Lắp dựng ống 
khói và lò sấy công nghiệp; Thuê cần trục có người điều khiển

4390

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV CƠ ĐIỆN LẠNH 
TIẾN ĐẠT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0355233509
Email: congtytiendatbn@gmail.com

Fax:
Website:
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14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn thiết bị phòng cháy chữa cháy

4669

15. Chuẩn bị mặt bằng 4312

16. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về công nghệ PCCC

7490

17. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

18. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thiết bị phòng cháy chữa cháy

4773

19. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm dịch vụ cho thuê kho bãi, nhà xường)

5210

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

24. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
-Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế  biến;
-Bán buôn xi măng
-Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
-Bán buôn kính xây dựng;
-Bán buôn sơn, vécni ;
-Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
-Bán buôn đồ ngũ kim;
-Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

4663

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật 
liệu; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng

4659

27. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất; Dịch vụ thiết kế đồ thị; 
Thiết kế thười traqng liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác.

7410

28. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu

8219

29. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ 
THƯƠNG

Thôn Nguộn, Xã Cao 
Xá, Huyện Tân Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

1.000.000.000 50,000 122066855

2LÊ HẢI 
CƯỜNG

Thôn Đình, Xã 
Hương Vĩ, Huyện 
Yên Thế, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 121425513

30. Bán buôn đồ uống 4633

31. Bán buôn thực phẩm 4632

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       122066855
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Nguộn, Xã Cao Xá, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ki ốt chợ Hòa Đình, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THƯƠNG Nữ

01/03/1993 Kinh Việt Nam

16/09/2009 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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